
Từ Số báo danh: GV1031

Đến Số báo danh: GV1060

TT SBD Họ đệm Tên
Năm 

sinh
Đơn vị công tác

Quận/  

Huyện
Ghi chú

1 GV1031 Giang Thị Hằng 1991 Trường Tiểu học Ba Trại B Ba Vì

2 GV1032 Nguyễn Diệu Hằng 1996 Trường Tiểu học Nam Từ Liêm Nam Từ Liêm

3 GV1033 Phạm Thị Hát 1982 Trường Mầm non Dương Xá Gia Lâm

4 GV1034 Nguyễn Thị Thu Hậu 1983 Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn Sóc Sơn

5 GV1035 Lều Thị Hiên 1981 Trường Mầm non Nắng Hồng Đống Đa

6 GV1036 Phạm Thị Hiên 1987 Trường Mầm non Văn Tự Thường Tín

7 GV1037 Lê Thu Hiền 1974 Trường Tiểu học Thị trấn Kim Bài Thanh Oai

8 GV1038 Nghiêm Thị Thuý Hiền 1987 Trường Tiểu học Thăng Long Hoàn Kiếm

9 GV1039 Nguyễn Thị Thu Hiền 1976 Trường Tiểu học Văn Khê Hà Đông

10 GV1040 Sỹ Thị Hiền 1996 Trường Tiểu học Cấn Hữu Quốc Oai

11 GV1041 Nguyễn Trung Hiếu 1983 Trường Tiểu học Đông Thái Tây Hồ

12 GV1042 Nguyễn Thị Hồng Hoa 1983 Trường Mẫu giáo Nguyễn Công Trứ Hai Bà Trưng

13 GV1043 Trương Thị Hoa 1978 Trường Mầm non Phúc Đồng Long Biên

14 GV1044 Hoàng Thị Hòa 1984 Trường Mầm non 10-10 Hoài Đức

15 GV1045 Trần Thị Hòa 1981 Trường Mầm non Phùng Khoang Nam Từ Liêm

16 GV1046 Nguyễn Thị Hợi 1983 Trường Mầm non Liên Hồng Đan Phượng

17 GV1047 Nguyễn Thị Huệ 1984 Trường Tiểu học Thạch Xá Thạch Thất

18 GV1048 Nguyễn Quốc Hùng 1994 Trường Tiểu học Nghĩa dũng Ba Đình

19 GV1049 Đỗ Thị Mai Hương 1990 Trường Tiểu học Trần Phú Hoàng Mai

20 GV1050 Đỗ Thị Mai Hương 1990 Trường Tiểu học Trần Phú Hoàng Mai

21 GV1051 Lưu Thị Lan Hương 1976 Trường Tiểu học Dịch Vọng A Cầu Giấy

22 GV1052 Nguyễn Thanh Hương 1981 Trường Tiểu học Phương Mai Đống Đa

23 GV1053 Phạm Thị Thu Huyền 1990 Trường Mẫu giáo Mầm non B Hoàn Kiếm

24 GV1054 Đình Thị Khuyên 1982 Trường Mầm non Cộng Hòa Quốc Oai

25 GV1055 Hạ Thị Khuyên 1984 Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm Sơn Tây

26 GV1056 Tạ Thị Tuyết Lan 1989 Trường Mầm non 1-6 Hoàn Kiếm

27 GV1057 Nguyễn Thị Liên 1981 Trường Mầm non Xuân La Tây Hồ

28 GV1058 Phùng Thị Kim Liên 1992 Trường Mầm non Nhân Chính Thanh Xuân

29 GV1059 Lê Thị Ngọc Linh 1989 Trường Mầm non Phương Canh Nam Từ Liêm

30 GV1060 Chử Thị Loan 1991 Trường Mầm non Giáp Bát Hoàng Mai

Danh sách này có 30 thí sinh.

            Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018

            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

            (Ký tên và đóng dấu)

             Dương Công Thịnh
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TIỂU BAN THI KỸ NĂNG CNTT

PHÒNG THI SỐ: 02


